	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Số báo danh
	Đơn vị

	1
	Ngụy Văn Quyết
	Nam
	23/08/1993
	10013141
	Bắc Giang

	2
	Hoàng Quốc Việt
	Nam
	06/08/1989
	10016827
	Điện Biên

	3
	Phạm Văn Cường
	Nam
	19/05/1991
	10018947
	Thanh Hóa

	4
	Đào Văn Phương
	Nam
	03/09/1991
	10012866
	Bắc Giang

	5
	Nguyễn Văn Hoàng
	Nam
	26/10/1993
	10013021
	Bắc Giang

	6
	Trần Xuân Bách
	Nam
	21/02/1989
	10000031
	Hà Nội

	7
	Vũ Lưu Ngọc
	Nam
	30/11/1988
	10002123
	Hải Phòng

	8
	Trần Ngọc Anh
	Nam
	18/05/1992
	10031032
	Gia Lai

	9
	Vũ Văn An
	Nam
	05/05/1991
	10032028
	ĐĂK NÔNG

	10
	Lương Văn Hiếu
	Nam
	25/07/1998
	10027010
	Quảng Trị

	11
	Giáp Văn Mạnh
	Nam
	03/01/1992
	10012858
	Bắc Giang

	12
	Mai Duy Tùng
	Nam
	08/05/1993
	10007812
	Ninh Bình

	13
	Huỳnh Văn Xuyên
	Nam
	12/06/1989
	10035506
	Đồng Tháp

	14
	Vũ Văn Thiện
	Nam
	20/10/1991
	10021171
	Nghệ An


	15
	Hoàng Văn Hiến
	Nam
	24/09/1989
	10013446
	Bắc Giang

	16
	Nguyễn Xuân Đông
	Nam
	12/09/1991
	10015027
	Bắc Ninh

	17
	Nguyễn Văn Phúc
	Nam
	30/06/1999
	10021482
	Nghệ An

	18
	Trần Quang Phương
	Nam
	15/11/1999
	10017236
	Hòa Bình

	19
	Nguyễn Duy Tân
	Nam
	07/03/1992
	10031518
	Đắk Lắk

	20
	Phạm Ngọc Tuyền
	Nam
	11/07/1993
	10002166
	Hải Phòng

	21
	Nguyễn Văn Trường
	Nam
	24/04/1993
	10015076
	Bắc Ninh

	22
	Nguyễn Văn Dũng
	Nam
	01/02/1991
	10011530
	Phú Thọ

	23
	Trần Văn Tân
	Nam
	28/09/1994
	10013434
	Bắc Giang

	24
	Hoàng Viết Trung
	Nam
	13/03/1999
	10021265
	Nghệ An

	25
	Nguyễn Hữu Chung
	Nam
	12/07/1990
	10004434
	Hưng Yên

	26
	Nguyễn Thọ Tuấn Anh
	Nam
	10/01/1998
	10032024
	ĐĂK NÔNG

	27
	Lê Chí Tuấn
	Nam
	01/04/1995
	10035546
	Đồng Tháp

	28
	Nguyễn Đình Dũng
	Nam
	12/09/1995
	10023659
	Hà Tĩnh

	29
	Hà Thế Hải
	Nam
	26/07/1999
	10017512
	Thanh Hóa

	30
	Phạm Văn Ân
	Nam
	29/12/1996
	10007742
	Ninh Bình

	31
	Tôn Đức Kôn
	Nam
	02/02/1999
	10030729
	Kon Tum

	32
	Nguyễn Văn Tiến
	Nam
	20/11/1989
	10021948
	Nghệ An

	33
	Võ Văn Công
	Nam
	01/01/1990
	10021109
	Nghệ An

	34
	Phùng Xuân Nam
	Nam
	05/09/1993
	10021268
	Nghệ An

	35
	Lê Công Văn
	Nam
	04/06/1988
	10017630
	Thanh Hóa

	36
	Trần Văn Thạch
	Nam
	24/09/1988
	10004440
	Hưng Yên

	37
	Hồ Minh Sáng
	Nam
	20/06/1986
	10027382
	Quảng Trị

	38
	Nguyễn Đình Huynh
	Nam
	13/08/1989
	10013075
	Bắc Giang

	39
	Nguyễn Hữu Dương
	Nam
	26/06/1988
	10019632
	Thanh Hóa

	40
	Phạm Xuân Hùng
	Nam
	06/07/1989
	10023684
	Hà Tĩnh

	41
	Nguyễn Văn Dũng
	Nam
	13/04/1994
	10032049
	ĐĂK NÔNG

	42
	Nguyễn Văn Ký
	Nam
	26/01/1993
	10013462
	Bắc Giang

	43
	Nguyễn Anh Linh
	Nam
	03/09/1999
	10025539
	Quảng Bình

	44
	Nông Văn Đức
	Nam
	28/11/1999
	10013140
	Bắc Giang

	45
	Ngô Quang Lộc
	Nam
	26/11/1992
	10002121
	Hải Phòng

	46
	Nguyễn Đình Huy
	Nam
	14/06/1995
	10021334
	Nghệ An

	47
	Nguyễn Sĩ Hợi
	Nam
	17/02/1995
	10014983
	Bắc Ninh

	48
	Trần Hậu Hà
	Nam
	17/09/1986
	10023692
	Hà Tĩnh

	49
	Hoàng Văn Hường
	Nam
	02/02/1984
	10003057
	Hải Dương

	50
	Lý Quốc Chính
	Nam
	27/12/1986
	10009332
	Lạng Sơn

	51
	Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc
	Nam
	10/09/1986
	10027299
	Quảng Trị

	52
	Nguyễn Đức Lượng
	Nam
	09/02/1989
	10013526
	Bắc Giang

	53
	Ngô Hải Hà
	Nam
	30/09/1993
	10002149
	Hải Phòng

	54
	Giáp Huy Mạnh
	Nam
	11/08/1997
	10013601
	Bắc Giang

	55
	Hà Duy Luận
	Nam
	16/08/1987
	10025847
	Quảng Bình

	56
	Nguyễn Thế Sỹ
	Nam
	02/10/1995
	10002063
	Hải Phòng

	57
	Đỗ Trường Thành
	Nam
	07/09/1999
	10002094
	Hải Phòng

	58
	Nguyễn Văn Huy
	Nam
	15/04/1986
	10015086
	Bắc Ninh

	59
	Bùi Đăng Hội
	Nam
	10/01/1991
	10021812
	Nghệ An

	60
	Chu Trọng Cần
	Nam
	30/10/1988
	10028812
	Quảng Nam

	61
	Nguyễn Văn Ngọc
	Nam
	10/09/1988
	10023554
	Hà Tĩnh

	62
	Trần Văn Thảo
	Nam
	20/11/1990
	10000032
	Hà Nội

	63
	Nguyễn Liên Sơn
	Nam
	15/07/1990
	10002119
	Hải Phòng

	64
	Nguyễn Hoàng Sơn
	Nam
	16/10/1998
	10033629
	Lâm Đồng

	65
	Nguyễn Văn Trâm
	Nam
	10/09/1993
	10002133
	Hải Phòng

	66
	Lê Văn Mạnh
	Nam
	16/11/1994
	10031002
	Gia Lai

	67
	Nguyễn Xuân Tứ
	Nam
	17/06/1996
	10006980
	Thái Bình

	68
	Hà Danh Thông
	Nam
	05/06/1988
	10032007
	ĐĂK NÔNG

	69
	Hoàng trung Tín
	Nam
	05/03/1992
	10033610
	Lâm Đồng

	70
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Nam
	20/11/1994
	10023546
	Hà Tĩnh

	71
	Nguyễn Văn Huynh
	Nam
	06/02/1995
	10027183
	Quảng Trị

	72
	Nguyễn Văn Trọng
	Nam
	22/01/1994
	10034524
	Bình Dương

	73
	Nguyễn Đức Việt
	Nam
	08/07/1997
	10013393
	Bắc Giang

	74
	Nguyễn Hoàng Tiên
	Nam
	20/01/1993
	10019222
	Thanh Hóa

	75
	Lương Văn Tiện
	Nam
	14/02/1991
	10006987
	Thái Bình

	76
	Nguyễn Văn Tỵ
	Nam
	22/12/1989
	10023505
	Hà Tĩnh

	77
	Trương Văn Hoàn
	Nam
	01/01/1991
	10019444
	Thanh Hóa

	78
	Võ Tá Cường
	Nam
	05/08/1990
	10018736
	Thanh Hóa

	79
	Đinh Thanh Nghiệp
	Nam
	14/07/1987
	10013002
	Bắc Giang

	80
	Vũ Văn Hải
	Nam
	15/02/1987
	10013032
	Bắc Giang

	81
	Bùi Ánh Ngọc
	Nam
	28/01/1992
	50803302
	Quảng Trị

	82
	Trần Xuân Đô
	Nam
	25/09/1998
	50801234
	Nghệ An

	83
	Trần Xuân Viên
	Nam
	05/06/1998
	50801250
	Nghệ An

	84
	Nguyễn Văn Ba
	Nam
	19/06/1988
	50802483
	Quảng Bình

	85
	Lê Sỹ Việt
	Nam
	21/09/1999
	50801204
	Nghệ An

	86
	Mai Văn Thống
	Nam
	02/12/1999
	50803278
	Quảng Trị

	87
	Hồ Quốc Trung
	Nam
	18/05/1990
	50803275
	Quảng Trị

	88
	Hoàng Văn Vọng
	Nam
	18/05/1986
	50803202
	Quảng Trị

	89
	Bùi Đình Vượng
	Nam
	01/01/1998
	50803334
	Quảng Trị

	90
	Nguyễn Văn Thâm
	Nam
	12/09/1994
	50803834
	Bình Định

	91
	Hà Như Tuyên
	Nam
	10/07/1988
	50803089
	Quảng Trị

	92
	Trịnh Tứ Đô
	Nam
	20/04/1991
	50800842
	Thanh Hóa

	93
	Đinh Quang Dũng 
	Nam
	01/11/1982
	50800362
	Ninh Bình

	94
	Hoàng Minh Đức
	Nam
	01/07/1998
	20002273
	Quảng Bình

	95
	Nguyễn Tấn Tâm
	Nam
	06/10/1986
	50803542
	Quảng Nam

	96
	Trần Đình Huỳnh
	Nam
	08/01/1993
	50803163
	Quảng Trị

	97
	Trần Văn Sữu
	Nam
	03/02/1991
	50803190
	Quảng Trị

	98
	Trương Văn Hải
	Nam
	17/07/1986
	50800697
	Thanh Hóa

	99
	Lê Văn Sanh
	Nam
	10/07/1981
	50800741
	Thanh Hóa

	100
	Nguyễn Văn Hướng
	Nam
	20/10/1994
	50801166
	Nghệ An

	101
	Hoàng Văn Đình
	Nam
	02/06/1988
	50801110
	Nghệ An

	102
	Nguyễn Tiến Hải
	Nam
	22/06/1982
	50800291
	Thái Bình

	103
	Đậu Thiên
	Nam
	08/03/1995
	50801120
	Nghệ An

	104
	Trần Văn Phương
	Nam
	15/05/1995
	50803220
	Quảng Trị

	105
	Hoàng Minh Tuấn
	Nam
	06/08/1999
	50802502
	Quảng Bình

	106
	Ngộ Quốc Việt
	Nam
	01/01/1985
	50804851
	Cà Mau

	107
	Hoàng Minh Sáng
	Nam
	06/09/1996
	50803243
	Quảng Trị

	108
	Trần Tấn Phát
	Nam
	12/12/1993
	50804486
	Bến Tre

	109
	Huỳnh Văn Hậu
	Nam
	16/07/1989
	50803299
	Quảng Trị

	110
	Lê Văn Sâm
	Nam
	25/12/1996
	50801082
	Nghệ An

	111
	Hồ Sỹ Thuyên
	Nam
	05/08/1989
	50801173
	Nghệ An

	112
	Phạm Văn Hoan
	Nam
	20/06/1999
	50800366
	Ninh Bình

	113
	Nguyễn Anh Tài
	Nam
	03/07/1997
	20005195
	Quảng Bình

	114
	Trần Xuân Pháp
	Nam
	10/08/1996
	50801099
	Nghệ An

	115
	Lê Dân
	Nam
	10/01/1982
	50803146
	Quảng Trị

	116
	Hoàng Minh Sáng
	Nam
	20/03/1993
	50803324
	Quảng Trị

	117
	Nguyễn Hữu Hải
	Nam
	29/07/1995
	50800694
	Thanh Hóa

	118
	Hoàng Văn Tình
	Nam
	30/08/1995
	50802593
	Quảng Bình

	119
	Hoàng Thế Linh
	Nam
	09/11/1998
	20002062
	Quảng Bình

	120
	Mai Tuấn
	Nam
	26/11/1998
	20002048
	Quảng Bình

	121
	Trần Văn Anh
	Nam
	27/05/1994
	20005034
	Quảng Bình

	122
	Hoàng Minh
 Vương
	Nam
	20/08/1995
	50802618
	Quảng Bình

	123
	Lương Văn Phúc
	Nam
	26/03/1994
	50803318
	Quảng Trị

	124
	Hồ Văn Việt
	Nam
	15/10/1997
	50801165
	Nghệ An

	125
	Trần Ngọc Phong
	Nam
	26/10/1993
	50803219
	Quảng Trị

	126
	Mai Xuân Phong
	Nam
	12/12/1980
	20007703
	Bình Định

	127
	Trương Văn Khải
	Nam
	06/08/1994
	50802571
	Quảng Bình

	128
	Trần Quốc Long
	Nam
	24/07/1986
	20004784
	Quảng Bình

	129
	Trương Văn Vũ
	Nam
	26/05/1998
	50803198
	Quảng Trị

	130
	Hoàng Văn Tùng
	Nam
	03/07/1994
	50801105
	Nghệ An


